
1 Xuân Hồng (GDTC)

2 Thiện Đạt (NN) A7

A1

3 Quang Cơ (NL)

4 Đình Tuấn (GDTX) A11

A2

5 Đức Trí (KT)

A8

6 Văn Long (QP)

A3

7 Minh Vũ (YD)

8 Quang Tùng (GDTC) A13

A4

9 Minh Quân (SP)

A9

10 Khánh Duy (KT)

A5

11 Mạnh Hùng (PVSV)

A12

12 Trọng Quân (SP)

A6

13 Trung Thông (NL)

A10

14 Phan Thắng (YD)

Nội dung: ĐƠN NAM  từ 35 tuổi trở xuống

MÃ TRẬN: A

Ghi chú: Chỉ tranh giải nhất, nhì. Giải ba đồng hạng.
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1 Phương Loan (GDTC)

2 Tô T. Linh (QP)

B1 B3

3 Hương Thảo (SP) B7

4 Cao Hoa (SP)

B4

5 Vũ Hường (ĐHL) B9

6 Thu Trang (KT)

B5

7 Hoài Phương (KH)

B8

8 Quỳnh Hoa (QP)

B2

9 Lệ Thủy (ĐHL) B6

10 Hoàng Đông (NL)

Nội dung: ĐƠN NỮ từ 35 tuổi trở xuống

Ghi chú: Chỉ tranh giải nhất, nhì. Giải ba đồng hạng.

MÃ TRẬN: B
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1 Khắc Trung - Văn Tùng (GDTC)

2 Minh Quân - Tuấn Bình (SP) C8

C1

3 Thái Bảo - Minh Thảo (YD)

4 Đức Khánh - Đức Hưng (CQ) C12

C2

5 Ngọc Sơn- Khánh Duy (KT)

C9

6 Mạnh Hùng - Trường Long (PVSV)

C3

7 Tử Minh - Trung Thông (NL)

C14

8 Nhật Trường - Hoàng Phương (KH)

C4

9 Xuân Hồng - Thanh Bình (GDTC)

C10

10 Thiện Đạt - Hữu Hùng (NN)

C5

11 Hoàng Anh - Hoàng Thiện (KT)

C13

12 Văn Long - Đình Toản (QP)

C6

13 Phan Thắng - Minh Vũ (YD)

C11

14 Nguyễn Tý - Trung Dũng (SP)

C7

15 Khoa Kiên - Quốc Linh (NL)

Nội dung: ĐÔI NAM từ 35 tuổi trở xuống

MÃ TRẬN: C

Ghi chú: Chỉ tranh giải nhất, nhì. Giải ba đồng hạng.
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1 Lê T. Mãi - Thu Sang (SP)

D2

2 Thảo - Phương (NL)

3 Ngọc Cẩm - Thu Thảo (SP) D5

D1

4 Vân - Nga (YD) D3

5 Tô T. Linh - Quỳnh Hoa (QP)

Hạng BA:

D4

Nội dung: ĐÔI NỮ từ 35 tuổi trở xuống

MÃ TRẬN: D
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1 Quốc Linh - Quỳnh Hương (NL)

2 Ngọc Lan - Hữu Hùng (NN) E7

E1

3 Hoàng Anh - Hương Lan (KT)

4 Tuấn Bình - Ngọc Cẩm (SP) E11

E2

5 Văn Phước - Ng. Thị Vân (YD)

E8

6 Quang Tùng - Diễm Thương (GDTC)

E3

7 Thái Bảo - Thúy Nga (YD)

8 Đức Hưng - Ngọc Anh (CQ) E13

E4

9 Hoàng Thiện - Thu Trang (KT)

E9

10 Nhật Trường - Bích Liên (KH)

E5

11 Nguyễn Tý - Thu Sang (SP)

E12

12 Minh Huy - Phương Loan (GDTC)

E6

13 Quang Cơ - Phương Thảo (NL)

E10

14 Đức Khánh - Quỳnh Chi (CQ)

Nội dung: ĐÔI NAM NỮ từ 35 tuổi trở xuống

MÃ TRẬN: E

Ghi chú: Chỉ tranh giải nhất, nhì. Giải ba đồng hạng.
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1 Long Hải (GDTC)

2 Bá Thuấn (KT) F4

F1

3 Công Tín (YD)

4 Hoàng Hải (GDTC) F7

F2

5 Tất Thắng (SP)

F5

6 Nam Thắng (NL)

F3

7 Đình Toản (QP)

Hạng BA:

F6

Nội dung: ĐƠN NAM từ 36 - 45 tuổi

MÃ TRẬN: F

Ghi chú: Chỉ tranh giải nhất, nhì. Giải ba đồng hạng.

Giải Cầu lông CBVC , LĐ Đại học Huế 2016



Tỷ số

G1. Hồ Thị Tùng (NL) - Ngọc Lan (NN) -

G2. Thùy Linh (GDTC) - Linh Nhân (SP) -

G3. Hồ Thị Tùng (NL) - Linh Nhân (SP) -

G4. Ngọc Lan (NN) - Thùy Linh (GDTC) -

G5. Hồ Thị Tùng (NL) - Thùy Linh (GDTC) -

G6. Linh Nhân (SP) - Ngọc Lan (NN) -

Nội dung: ĐƠN NỮ từ 36 - 45 tuổi

MÃ TRẬN: G
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1 Trung Dũng - Anh Tuấn (SP)

H2

2 Nam Thắng - Quốc Bảo (NL)

H5

3 Tất Thắng - Thanh Hiếu (SP)

H3

4 Thanh Tùng - Lê Dũng (KH)

H7

5 Văn Dương - Văn Lạc (KT)

H4

6 Long Hải - Hoàng Hải (GDTC)

H6

7 Anh Vũ - Công Tín (YD)

H1

8 Văn Hoành - Vĩnh Phước (GDTX)

Nội dung: ĐÔI NAM từ 36 - 45 tuổi

MÃ TRẬN: H

Ghi chú: Chỉ tranh giải nhất, nhì. Giải ba đồng hạng.
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1 Thu Huyền - Mỹ Phương (SP)

K2

2 Ngọc Lan - Thị Thu (KH)

3 Kim Thoa - Linh Nhân (SP) K5

K1

4 Diễm Thương - Thùy Linh (GDTC) K3

5 Anh Phương - Bích Liên (KH)

Hạng BA:

K4

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG CBVC - LĐ ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ VIII - 2016

Nội dung: ĐÔI NỮ từ 36 - 45 tuổi

MÃ TRẬN: K
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1 Hoài Phương - Bùi Thu (KH)

2 Thanh Hiếu - Mỹ Phương (SP) L3

L1

3 Lê Dũng - Ngọc Lan (KH)

L6

4 Bá Thuấn - Hương Lan (KT)

L2

5 Khoa Kiên - Thị Tùng (NL) L4

6 Đăng Trí - Lê T. Mãi (SP)

Hạng BA:

L5

Nội dung: ĐÔI NAM NỮ từ 36 - 45 tuổi

MÃ TRẬN: L
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1 Thanh Hải - Nhật Thành (PVSV)

2 Thất Chất - Văn Tiến (NL) M4

M1

3 Duy Thanh - Thanh Quang (KH)

4 Hải Lộc - Đăng Trí (SP) M7

M2

5 Ngọc Linh - Hùng Việt (YD)

M5

6 Thái Sinh - Viết Thông (GDTC)

M3

7 Văn Chương - Thành Nhân (SP)

Hạng BA:

M6

LỊCH THI ĐẤU

GIẢI CẦU LÔNG CBVC - LĐ ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ VIII - 2016

Nội dung: ĐÔI NAM từ 46 tuổi trở lên

MÃ TRẬN: M
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